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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HOÀN KIẾM 

--------------- 
Bản án số: 104/2021/HSST 

Ngày: 21/5/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Thu Hường 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Diệu Thúy.  

                                        Ông Đỗ Xuân Sảng.  

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thảo - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên 

toà: Ông Trần Việt Minh - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 5 năm 2021 tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 87/TLST-HS ngày 20/4/2021 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 87/2021/QĐXXST-HS ngày 10/5/2021 

đối với bị cáo: PHẠM TRIỆU V, sinh ngày 09/5/1992, tại Hà Nội; ĐKNKTT : 

Số 6 Thể Giao, phường L, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Chỗ ở: Số 3 

ngõ 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội; nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Triệu Huân và bà V 

Thuý Hằng; tiền án: không; tiền sự: không; Tạm giữ ngày 08/01/2021, tạm giam 

ngày 14/01/2021. Hiện đang tạm giam tại trại tạm giam Công an thành phố Hà 

Nội. Bị cáo có mặt tại phiên toà. 

 Người có quyền L và nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Nguyễn Trí L (Mạnh), sinh năm 1969;  

HKTT: Số 9 phố Hàng Khay, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội (vắng mặt) 

2. Chị Lường Thị Ng tên gọi khác (Châu), sinh năm 1986. 

HKTT: Bản Nà Bó, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La (vắng mặt) 

3. Anh Lưu Văn Nhu, sinh năm 1993. 

HKTT: Yên Hậu, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (vắng 

mặt). 

4. Chị Lục Thị Nh, sinh năm 1999. 

HKTT: Thôn Báng, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa  

(vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ 40 phút ngày 08/01/2021, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm 

về TTXH - Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra hành chính tại Khách 

sạn B - Hotel số 1065 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội đã phát hiện tại phòng 301 và 304 của khách sạn có 02 

đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, cụ thể:  

+ Tại phòng 301 phát hiện Nguyễn Trí L tên gọi khác “Mạnh” là người 

mua dâm và Lường Thị Ng tên gọi khác “Châu” là người bán dâm. 

+ Tại phòng 304 phát hiện Lưu Văn Nhu là người mua dâm và Lục Thị Nh 

là người bán dâm.  

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc và đưa các đối tượng cùng 

tang vật về trụ sở để giải quyết. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Trí L và Lưu Văn Nhu đều khai nhận: 

Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 08/01/2021, L và Nhu có hẹn Phạm Triệu V đến 

quán Lẩu Phố số 13 phố Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội ăn uống, L bảo V gọi thêm mấy bạn gái đến ăn uống 

cùng cho vui. Sau đó, L cùng Nhu đến quán ăn trước, V đến sau. Một lúc sau, 

thấy V gọi điện thoại cho Lục Thị Nh, Lường Thị Ng và Nguyễn Vân Anh đến 

ăn uống cùng cả nhóm. Trong quá trình ăn uống, L nảy sinh ý định mua dâm với 

Ng nên đã hỏi V để mua dâm. V đồng ý và thỏa thuận với Ng về việc bán dâm 

cho L và bảo L đưa số tiền 8.000.000 đồng cho V. Lưu Văn Nhu thấy L đặt vấn 

đề mua dâm Ng nên đặt vấn đề với V mua dâm Lục Thị Nh. V đồng ý và thoả 

thuận với Nh về việc bán dâm cho Nhu và bảo Nhu đưa số tiền 8.000.000 đồng 

cho V. Sau khi thoả thuận xong, L và Nhu cùng với Ng và Nh rời quán ăn đi đến 

Khách sạn B-Hotel số 1065 đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm. Đến Khách sạn, 

L và Ng thuê phòng 301, còn Nhu và Nh thuê phòng 304 để thực hiện việc mua 

bán dâm. Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, khi L và Ng, Nhu và Nh đang 

thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an kiểm tra phát hiện bắt giữ như đã 

nêu trên. 

Người bán dâm Lường Thị Ng và Lục Thị Nh khai nhận hành vi bán dâm 

cho Nguyễn Trí L và Lưu Văn Nhu như đã nêu trên. Ng khai khoảng 19 giờ 00 

phút ngày 08/01/2021, Phạm Triệu V gọi điện thoại bảo Ng đến ăn uống cùng 

Nguyễn Trí L tại quán Lẩu Phố số 13 Phan Huy Chú. Khi đang ngồi ăn cùng 

Nguyễn Trí L, V nói với Ng sẽ trả cho 2.000.000 đồng tiền công ngồi tiếp khách 

và đặt vấn đề bán dâm cho L với giá 4.000.000 đồng, Ng đồng ý. Sau đó, Ng 

thấy L đưa tiền cho V cất đi.  

Nh khai khoảng 18 giờ 00 phút ngày 08/01/2021, Nguyễn Vân Anh - tên 

gọi khác Ly (sinh năm 1996, trú tại: số 29 ngách 21 ngõ 241 ngõ Chợ Khâm 
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Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) gọi điện thoại rủ Nh đi ăn 

cùng nhóm bạn của V. Sau đó, Nh cùng Vân Anh đến quán Lẩu Phố số 13 Phan 

Huy Chú thì thấy V, L, Nhu và Ng đang ngồi ăn uống. Trong khi ngồi ăn uống, 

V nói với Nh sẽ trả cho Nh 2.000.000 đồng tiền công ngồi tiếp khách và đặt vấn 

đề bán dâm cho Nhu với giá 3.000.000 đồng, Nh đồng ý. Sau khi thoả thuận 

xong, Ng và Nh cùng L và Nhu đến Khách sạn B - Hotel số 1065 đường Hồng 

Hà để thực hiện hành vi mua bán dâm và bị kiểm tra bắt giữ như đã nêu trên. 

Thu giữ của Lường Thị Ng: 01 điện thoại Samsung Galaxy S8 màu đen, số 

IMEI: 358059082257621, số sim 0913.108.689; 01 điện thoại Iphone 11 Pro 

Max, số IMEI: 353914107257144, số sim 0912.891.469. Thu giữ của Lục Thị 

Nh: 01 điện thoại Iphone 8 Plus màu trắng, số IMEI: 352977094309161, sim số 

0979.075.498. 

Căn cứ lời khai nhận của những người mua dâm, bán dâm, Cơ quan 

CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành bắt giữ Phạm Triệu V tại quán 

Lẩu Phố số 13 Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đưa về trụ sở để giải 

quyết. 

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Triệu V khai nhận hành vi làm trung gian, 

môi giới cho Nguyễn Trí L và Lưu Văn Nhu mua dâm Lường Thị Ng và Lục 

Thị Nh như đã nêu trên. Trong quá trình ngồi ăn uống, khi L và Nhu đặt vấn đề 

mua dâm Ng và Nh, thì V hỏi Ng và Nh tiền công tiếp khách và bán dâm, Ng 

báo giá 6.000.000 đồng, Nh báo giá 5.000.000 đồng. Sau đó, V bảo L và Nhu 

tiền công ngồi tiếp khách và mua dâm mỗi người là 8.000.000 đồng. L và Nhu 

đồng ý và đưa tổng số tiền 16.000.000 đồng cho V. Sau khi V nhận tiền, thì 04 

người trên bắt xe taxi rời khỏi quán ăn đi Khách sạn mua bán dâm, còn lại V và 

Vân Anh ngồi ăn uống với nhau cho đến khi bị Công an đến bắt giữ như đã nêu 

trên. Đây là lần đầu V làm trung gian, môi giới mua bán dâm cho L và Nhu với 

Ng và Nh để hưởng tiền công. Nếu thành công, V sẽ được hưởng L số tiền 

5.000.000 đồng.  

Tang vật thu giữ của V gồm 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu vàng, số 

IMEI: 359172070080589, số sim 0962.620.492 và số tiền 16.900.000 đồng. 

Chiếc điện thoại trên là tài sản của V, có sử dụng liên quan đến việc môi giới 

mua bán dâm; số tiền 16.900.000 đồng, trong đó có 16.000.000 đồng là tiền của 

L và Nhu đưa cho V để môi giới mua bán dâm và 900.000 đồng là tiền của V 

không liên quan đến hành vi môi giới mại dâm 

Nguyễn Vân Anh khai nhận phù hợp với lời khai của Phạm Triệu V và 

Lục Thị Nh như đã nêu trên. Vân Anh được V gọi đến ăn uống cùng bạn của V 

và bảo Vân Anh gọi thêm một bạn gái để uống rượu tiếp khách, Vân Anh đã gọi 

cho Nh đi cùng đến quán ăn. Trong khi ngồi ăn uống, Vân Anh thấy V đặt vấn 

đề với Nh và Ng về việc bán dâm cho Nhu và L. Sau đó, Nhu và L cùng Nh và 

Ng đi khách sạn, còn Vân Anh và V ở lại quán ăn uống cho đến khi cơ quan 

Công an đến bắt giữ V. Vân Anh không làm trung gian, môi giới cho Nh và Ng 
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bán dâm, Vân Anh chỉ ngồi tiếp khách uống rượu cùng V, không liên quan đến 

hành vi môi giới mại dâm. 

Đối với hành vi mua, bán dâm của Nguyễn Trí L, Lưu Văn Nhu, Lường 

Thị Ng và Lục Thị Nh ngày 01/4/2021, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua, bán dâm theo quy định tại 

khoản 1 Điều 22, Điều 23 - Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ. Đối với Nguyễn Vân Anh, quá trình điều tra xác định không có hành 

vi dẫn dắt, môi giới mại dâm nên Cơ quan điều tra không xử lý. 

Cáo trạng số 101/CT - VKS ngày 20/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm truy tố Phạm Triệu V về tội “Môi giới mại dâm” theo điểm đ 

khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự.  

 Tại phiên toà: Bị cáo khai về hành vi của bị cáo như đã khai tại cơ quan 

điều tra, thừa nhận hành vi do mình thực hiện là phạm tội; gia đình hoàn cảnh 

khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, em bị cáo bị tăng động,  xin 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên Cáo trạng 

truy tố Phạm Triệu V về tội “môi giới mại dâm” theo quy định điểm đ khoản 2 

Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015. Đề nghị HĐXX áp dụng điểm đ khoản 2 

Điều 328; điểm s khoản 1 điều 51, khoản 2 điều 51, điều 38 BLHS năm 2015 

xử phạt bị cáo từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng, bị cáo không có thu nhập ổn 

định nên không áp dụng phạt tiền theo quy định tại khoản 4 điều 328 Bộ luật 

hình sự. Vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại Samsung Galaxy S8 màu 

đen, số IMEI: 358059082257621, số sim 0913.108.689; 01 điện thoại Iphone 

11 Pro Max, số IMEI: 353914107257144, số sim 0912.891.469 của Ng; 01 điện 

thoại Iphone 8 Plus màu trắng, số IMEI: 352977094309161, sim số 

0979.075.498 của Nh; 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu vàng, số IMEI 

359172070080589, số sim 0962.620.492 và số tiền 16.900.000 đồng của V.  

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, kết quả 

phần tranh luận. Trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn diện các chứng cứ, ý kiến 

của kiểm sát viên, bị cáo;  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai nhận về hành vi phạm tội của Phạm Triệu V tại phiên tòa phù 

hợp với nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã truy 

tố, phù hợp với lời khai của người người làm chứng, vật chứng đã thu giữ được 

và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 

21 giờ 40 phút ngày 08/01/2021, Phạm Triệu V đã có hành vi làm trung gian, 



5 
 

môi giới cho Lường Thị Ng và Lục Thị Nh thực hiện việc bán dâm cho Nguyễn 

Trí L và Lưu Văn Nhu với số tiền 16.000.000 đồng. Khi Ng và Nh đang bán 

dâm cho L và Nhu tại Phòng 301, 304 - Khách sạn B - Hotel số 1065 đường 

Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, thì bị 

kiểm tra, bắt giữ.  

 Hành vi nêu trên của bị cáo Phạm Triệu V đã đủ yếu tố cấu thành tội “môi 

giới mại dâm” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự như 

cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 [2] Xét tính chất hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo: Hành vi phạm tội 

của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm đến đạo đức và thuần phong mỹ tục 

của Việt Nam, nên Hội đồng xét xử thấy phải xử phạt nghiêm minh và áp dụng 

một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội, cần cách ly bị cáo ra khỏi 

xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Khi lượng 

hình Hội đồng xét xử có xem xét thái độ khai báo thành khẩn, nhân thân chưa có 

tiền án, tiền sự; hoàn cảnh gia đình khó khăn để giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho bị cáo. Xét bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại Khoản 4 Điều 328 Bộ luật hình sự. 

 [3] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận 

Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[4] Về dân sự: không giải quyết.  

[5] Về vật chứng: Đối với 01 điện thoại Samsung Galaxy S8 màu đen, số 

IMEI: 358059082257621, số sim 0913.108.689; 01 điện thoại Iphone 11 Pro 

Max, số IMEI: 353914107257144, số sim 0912.891.469 của Ng; 01 điện thoại 

Iphone 8 Plus màu trắng, số IMEI: 352977094309161, sim số 0979.075.498 

của Nh; 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu vàng, số IMEI 359172070080589, số 

sim 0962.620.492 và số tiền 16.000.000 đồng của V liên quan đến hành vi 

phạm tội cần tịch thu sung công. Đối với số tiền 900.000 đồng thu giữ của V 

không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho V. 

 [6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

1.Tuyên bố bị cáo Phạm Triệu V phạm tội "môi giới mại dâm" 
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Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 328, Điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 

điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự. Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ 

luật tố tụng hình sự; Khoản 1 điều 23 nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí. 

Xử phạt bị cáo Phạm Triệu V 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày 08/01/2021. 

2.Về trách nhiệm dân sự: không. 

3.Về vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại Samsung Galaxy S8 

màu đen, số IMEI: 358059082257621, số sim 0913.108.689; 01 điện thoại 

Iphone 11 Pro Max, số IMEI: 353914107257144, số sim 0912.891.469 của Ng; 

01 điện thoại Iphone 8 Plus màu trắng, số IMEI: 352977094309161, sim số 

0979.075.498 của Nh; 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu vàng, số IMEI 

359172070080589, số sim 0962.620.492. 

Số vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự quận 

Hoàn Kiếm theo biên bản giao nhận vật chứng số ngày 20/5/2021. 

Tịch thu sung công 16.000.000 đồng của V và trả lại cho V 900.000 đồng 

theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1062938.00000 tại kho bạc nhà nước 

quận Hoàn Kiếm ngày 18/5/2021, người nộp là Đặng Quốc Kiên - Công an 

quận Hoàn Kiếm. 

4.Về án phí: Bị cáo phải  nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền L và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

 

Nơi nhận:               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- Bị cáo, người CQLVNVLQ                    THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

- VKSND quận Hoàn Kiếm + HN 

- TAND Tp Hà Nội. 

- Công an quận Hoàn Kiếm+ HN. 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm. 

- Lưu hồ sơ, văn phòng TAND quận Hoàn Kiếm. 

                                                                             Đinh Thị Thu Hường 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                            Đinh Thị Thu Hường 
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Đề xuất: 
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 1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Triệu V phạm tội “Môi giới mại 

dâm” theo quy định điểm d, đ khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự 

- Tình tiết tăng nặng: không. 
 -  Tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo áp dụng điểm s khoản 1 điều 

51 BLHS 
- Xử phạt bị cáo Phạm Triệu V  42 tù về về tội “Môi giới mại dâm” thời 

gian tính từ tính từ ngày 08/01/2021 

2.Về trách nhiệm dân sự: không giải quyết. 

3.Về vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại Samsung Galaxy S8 màu 

đen, số IMEI: 358059082257621, số sim 0913.108.689; 01 điện thoại Iphone 11 Pro 

Max, số IMEI: 353914107257144, số sim 0912.891.469 của Ng; 01 điện thoại 

Iphone 8 Plus màu trắng, số IMEI: 352977094309161, sim số 0979.075.498 của Nh; 

01 điện thoại Iphone 7 Plus màu vàng, số IMEI 359172070080589, số sim 

0962.620.492 và số tiền 16.000.000 đồng của V. Trả lại cho V 900.000 đồng. 

4. Về án phí: Bị cáo phải  nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền L và nghĩa vụ liên qua có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 
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